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NGUYỄN TƢƠNG LAI 

(PGS. TS; Trƣờng Đại học KHXH & NV, ĐHQG Hà Nội) 

Abstract: The article raised a point where Thai people borrowed English words in order to 

enrich their speaking vocabulary. Through this borrowing process, Thai people created many kinds 

of borrowing methods and rules, from simply depicting to diversed phonetic, vocabulary and 

dictation methods. Being a monosyllabic language influenced by inflectional Pali-Sanskrit 

language, the modern Thai language tends to replace English words by Thai Pali-Sanskrit words. 

However, Thai scholars today still interject English words into Thai speaking language. Especially, 

although Thai people use a lot of English words, they still express these words in Thai writing.  

Key words: Thai Language; borrowed English words; borrowing process; borrowing method. 

Trong tiến trình phát triển của mình, tiếng 

Thái Lan đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác 

nhau và chính những điều kiện lịch sử đã tạo cho 

tiếng Thái Lan có đƣợc những diện mạo mới với 

những đặc điểm mới. Về mặt loại hình, tiếng 

Thái Lan thuộc loại ngôn ngữ đơn lập có thanh 

điệu. Đặc điểm này cũng là đặc điểm của tiếng 

Việt. Tuy vậy nếu tiếng Việt hiện đại là thứ tiếng 

chịu nhiều ảnh hƣởng của tiếng Hán vốn là thứ 

tiếng cũng thuộc loại hình đơn lập có thanh điệu 

thì tiếng Thái Lan hiện đại lại là thứ tiếng chịu 

nhiều ảnh hƣởng của tiếng Pali - Sanskrit vốn là 

thứ tiếng thuộc loại biến hình đa âm tiết tính. Sở 

dĩ nhƣ vậy là do điều kiện lịch sử quy định. Với 

một nghìn năm Bắc thuộc tiếng Việt đã tiếp nhận 

nhiều từ ngữ tiếng Hán để có đƣợc tiếng Việt 

nhƣ ngày nay. Còn trải qua nhiều thế kỉ chịu ảnh 

hƣởng của Phật giáo Ấn Độ, tiếng Thái Lan đã 

tiếp thu nhiều ảnh hƣởng của tiếng Pali - Sanskrit 

để đến nay tiếng Thái Lan đã có một diện mạo 

gần nhƣ là một ngôn ngữ không biến hình đa âm 

tiết tính. Trên một cơ sở nhƣ vậy sau này tiếng 

Thái Lan lại tiếp tục chịu ảnh hƣởng của tiếng 

Anh cũng lại là một thứ tiếng thuộc loại biến 

hình đa âm tiết tính. Nhƣng sự vay mƣợn lần này 

không sâu sắc bằng sự vay mƣợn trong lịch sử 

khi tiếng Pali - Sanskrit xâm nhập vào tiếng Thái 

Lan làm thay đổi hẳn tiếng Thái Lan và đã cấp 

cho tiếng Thái Lan cả một lớp từ Phật giáo và lớp 

từ cung đình rất đồ sộ và vững chắc.
1
       

                                         
1  Xin tham khảo:  Nguyễn Tƣơng Lai. Vốn từ vay 

mượn từ tiếng Pali - Sanskrit của tiếng Thái Lan. Tạp 
chí “Nghiên cứu Đông Nam Á”, số 10, 2009. 

 Ngay từ thời  kì A-giút-tha-gia, thế kỉ thứ 

XIV, Thái Lan đã có quan hệ với các nƣớc 

phƣơng Tây, nhất là Anh. Kể từ lúc đó đến ngày 

nay Thái Lan đã có các quan hệ buôn bán với 

phƣơng Tây và đƣơng nhiên ngôn ngữ của 

phƣơng Tây, đặc biệt là tiếng Anh đã có cơ hội 

rất thuận lợi để xâm nhập vào Thái Lan. Tới thời  

kì Băng Cốc Thái Lan càng đẩy mạnh mối quan 

hệ nhiều mặt với các nƣớc phƣơng Tây. Thái 

Lan không chỉ tăng cƣờng buôn bán với các 

nƣớc phƣơng Tây mà còn tăng cƣờng các mối 

quan hệ về văn hoá, chính trị và xã hội với các 

nƣớc phƣơng Tây. Đặc biệt trong thời  kì vua 

Rama IV và Rama V Thái Lan đã có những cuộc 

canh tân đất nƣớc đi theo hƣớng của các nƣớc 

phƣơng Tây rất mạnh mẽ và triệt để. Các vị vua 

này đã cải tổ rất nhiều mặt của Thái Lan trong đó 

có giáo dục. Việc học tiếng Anh đã trở nên cấp 

thiết đối với các con cháu của vua quan trong 

triều. Rama IV và Rama V đã mời nhiều giáo 

viên ngƣời Anh vào dạy tiếng Anh trong triều. 

Đồng thời các hoàng thân, công tử đã đƣợc lần 

lƣợt gửi đi các nƣớc phƣơng Tây để học. Cho 

đến sau này không chỉ có  ngƣời trong hoàng tộc 

mới đƣợc đi học tại các nƣớc phƣơng Tây mà 

còn có cả những tầng lớp trí thức của Thái Lan 

cũng đã lần lƣợt đi đến các nƣớc phƣơng Tây. 

Một phong trào học tập và sử dụng tiếng Anh đã 

rộ lên tại Thái Lan trong thời  kì đó. Từ sau Thế 

chiến thứ hai cho đến nay, Thái Lan lại có mối 

quan hệ rất chặt chẽ với Mỹ và chịu rất nhiều ảnh 

hƣởng từ Mỹ về mọi mặt. Lính Mỹ đóng quân 

trên đất nƣớc Thái Lan, chuyên gia Mỹ và các 

nhà đầu tƣ Mỹ làm việc tại Thái Lan, ngƣời dân 

Thái Lan kể từ học sinh, sinh viên cho tới các 
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nhà giáo, các nhà khoa học các nhà kinh doanh, 

v.v. hầu hết đều đƣợc đào tạo tại Anh, Mỹ và các 

nƣớc khác nói tiếng Anh.  Nhƣ vậy tiếng Anh đã 

xâm nhập vào tiếng Thái Lan bằng các con 

đƣờng, lúc đầu bằng con đƣờng buôn bán và 

giáo dục, sau đó là thêm nhiều con đƣờng khác 

nữa là khoa học kĩ thuật, quân sự, văn hoá, chính 

trị, ngoại giao, v.v.   

Nhƣ vậy, tiếng Thái Lan vay mƣợn tiếng Anh 

lần này không phải là thứ tiếng Thái Lan nhƣ 

trƣớc khi nó chịu ảnh hƣởng tiếng Pali - Sanskrit, 

mà là tiếng Thái Lan hiện đại đã mang sẵn trong 

mình một số đặc trƣng của tiếng Pali- Sanskrit 

mà ở đây ta có thể gọi là Pali - Sanskrit Thái, một 

thứ tiếng Thái đã có xu hƣớng đa âm tiết tính. 

Nói nhƣ vậy để chúng ta thấy đƣợc rằng việc 

tiếng Thái Lan tiếp xúc với tiếng Anh là có nhiều 

cơ sở rất thuận lợi và dễ dàng.   

Ban đầu ngƣời Thái Lan còn sử dụng tiếng 

Anh vào việc gọi tên những khái niệm và những 

hiện tƣợng mới mà tiếng Thái Lan chƣa có. Đó là 

những thuật ngữ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã 

hội, khoa học kĩ thuật,… mới mẻ mới đƣợc du 

nhập vào Thái Lan. Lúc này những từ tiếng Anh 

xâm nhập vào tiếng Thái Lan đƣợc ngƣời Thái 

Lan sử dụng nguyên vẹn và khi phát âm thì phát 

âm theo kiểu Thái Lan nhƣng cũng cố gắng phát 

âm gần với âm của tiếng Anh. Ví dụ: 
2
 

London  ]vofvo [ln đn]; America vg,ibdk [a mê 

ri  ka]; gram diy, [krăm]; lite ]b9i [lit  ]; vitamin ;b99k,bo 

[vi t  ta min]; ozone FvF:o [o son];  aluminium vk]̂,bgoup, 

[a lu mi  niem]; vaccine  ;y8:bo [ăk  sin]; ice-cream 

wvLdiu, [ăi să krim]; zone F:o [son]; carat dtiyf [kă 
răt  ]; salad  l]yf [ să lăt]; consul  d'l̂] [ko sun  ]; 

shoot =̂m [c‘ut^]; zip :bx [sip  ]; zigzag  :bdc:d [si k  
sk^]; credit  g8ifb9 [k‘re dit];  Italy  vu9k]u [i ta li];  

Paris  xkiuL [pa rit^]; Hong Kong shv'd' [h^ ko]; 

minute ,bob9 [mi  nit  ]; march ,kL [mat^];  foot  a69 [fut 
 ]; kilometre dbF]g,9i [ki lo met^]; degreefudiu [di kri]; 

battery  [yfg9iu [băt te ri], v.v… 

                                         
2
  Để tiện đọc đƣợc các từ tiếng Thái Lan, tôi xin 

dùng các kí hiệu phiên âm quốc tế dặt trong dấu 
ngoặc vuông [   ].   

Qua những ví dụ trên đây cho thấy rất rõ 

rằng ngƣời Thái Lan đã phát âm những từ 

tiếng Anh theo kiểu tiếng Thái đã chịu ảnh 

hƣởng của Pali- Sanskrit. Rất nhiều từ tiếng 

Anh đƣợc phát âm theo kiểu phát âm của Pali 

- Sanskrit, chẳng hạn:  

America vg,ibdk [a mê ri  ka]; vitamin ;b99k,bo [vit  
ta min]; aluminium vk]̂,bgoup, [a lu mi  niem];  ice-

creamwvLdiu, [ăi să krim]; carat dtiy9 [kă răt  ]; 

minute ,bob9 [mi  nit  ]; kilometre dbF]g,9i [ki lo met^] , 

v.v… 

Sau này ngƣời Thái Lan tuy vẫn sử dụng 

các từ Anh nguyên vẹn nhƣ cũ nhƣng cũng 

đã bắt đầu phát âm không giống với viết. Ở 

đây có thể chia thành hai cách; một cách là 

khi viết vẫn giữ nguyên cách viết (chính tả) 

của tiếng Anh nhƣng phát âm theo tiếng Thái 

Lan, ví dụ: 

chalk  =v]Nd [c„k^ ]; mail  g,]N [ me ]; England vb'c]ofN 

[ i ln ]; film ab]N, [ fi m ]  

Cách thứ hai là phát âm theo tiếng Thái 

Lan và viết cũng theo cách viết của tiếng 

Thái Lan. ví dụ: 

metre  g,Hf [met  ] “mét”;  hectometr gVHdF9g,Hf [hek  
to met  ]; office vUvaabL [p  fit  ]; technic gmhdobd [t„ek  
nik  ]; lottery ]Hvfg9viu [lt  t ri]; doctor  fUvdg9hv [dk  
t^]; English  vy'dAK [ă krt];  trolley  lk]uj [sa  li^], 

v.v… 

Càng về sau này từ tiếng Anh khi vào Thái 

Lan đã tiếp tục có những biến đổi nhƣ sau: 

1. Bỏ các hậu tố của từ tiếng Anh và thay 

vào đó là ghép từ tiếng Thái Lan vào phía 

trƣớc, ví dụ: 

Newyorker =k;ob;pvi8 [c„au niu jk ^] “ngƣời Nữu-

ƣớc”;  Italian =k;vb9k]u [c„au  i ta li] “ngƣời Italia”; 

American  =k;vg,ibdk [c„au  ă me ri  ka ] “ngƣời Mỹ”;  

Pariscian  =k;xkiul [c„au pa rit^] “ngƣời Pa-ri”, v.v…   

Ở đây yếu tố Thái  =k;  [c„au]  “ngƣời, 

dân” đã thay thế  cho  các  hậu  tố 

của tiếng Anh. 
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2. Ghép các từ của tiếng Thái Lan vào các 

từ của tiếng Anh, ví dụ:
3
  

barge ginvxkd [r pak]; ship  ginvCb[ [r c„ip]; boat 

ginvF[m [r bot]; schooner ginvld6ogov [r să kun n]; 

cable lkpg8g[b] [sai  k‘e bn]; cap s,;dcdUx [muok kp  ]; 
coat  glnhvF8l [s^ k‘ot^];  ballet it[e[kg]jsN [ră  băm ba 

le^]; party  'koxkiN9uh [an pa ti^];  bus  i5[yl [rot  băt] “xe 

buýt”; (air) mail g,]NvkdkL [me a kat]; nylon  zhkwo]vo 

[p„a^ năi ln]; neon (light) waouvvo [făi ni n]; form  

c[[aviN, [bp fm];  (wedding) card  dkiNfc9j''ko [kat t  
an]; safe 9̂hg:a [tu^ sep^];  check (name) g=8=njv [c‘ek  
c‘^]; fax machine) g8injv'cad:N [k‘r^ fk^], v.v…  

3. Đặt dấu câm [  3N ]  (ca-răn) lên trên các 

con chữ phụ âm ở cuối từ hoặc giữa từ nhằm 

báo cho biết là không đọc con chữ phụ âm 

này, ví dụ: 

England vb'c]ofN [i ln]; Swisserland  l;b9g:viNc]ofN 

[să it  s ln]; mil  w,]N [măi]; dollar fvo]kiN [dn la]; 

chalk =v]Nd [c„k^]; percent  gxviNg:o9N [p sen]; mail g,]N 

[me]; tent g9UomN [ten  ];  law  ]v;N [l]; card dkiNf [kat]; 
golf dv]Na [kp]; film ab]N, [fim]; farm akiN, [fam]; pound  

xvofN [pn], v.v… 

4. Đặt kí hiệu đọc ngắn  [ 3H ] hoặc đặt dấu 

thanh lên  trên các con chữ phụ âm để đọc 

cho sát hơn với tiếng Anh, ví dụ: 

gas  dUk= [kat  ]; shirt  g=bh9 [c„t  ]; chocolate  

=HvdFdc]9 [c„k  ko lt^]; check g=H8 [c„ek  ]; sign g:Ho 

[sen]; racket ciUdgdH9 [rk  ket  ], v.v… 

Qua đây có thể thấy, cũng là vay mƣợn một 

ngôn ngữ biến tố, việc vay mƣợn từ của tiếng 

Anh cũng đã có nhiều điểm không giống với việc 

vay mƣợn các từ của tiếng Pali-Sanskrit nhƣ 

trƣớc đây. Chủ yếu việc vay mƣợn các từ của 

tiếng Anh là cố gắng phát âm theo đúng với âm 

của tiếng Anh. Tuy nhiên do đặc điểm của hiện 

tƣợng giao thoa ngôn ngữ mà ngƣời Thái Lan 

không thể hoàn toàn có đƣợc những phát âm 

giống với tiếng Anh. Các từ vay mƣợn của tiếng 

Anh trong tiếng Thái Lan đa số đã có những biến 

                                         
3 Các từ tiếng Thái Lan đƣợc gạch dƣới. 

đổi nào đó về mặt ngữ âm; thậm chí có hiện 

tƣợng một từ mà có nhiều cách phát âm khác 

nhau, ví dụ: 

- “doctor” đƣợc phát âm thành 3 cách: fvdg9viN  

[dk t]; fvdg9hviN  [dk t^]; fUvdg9viN  [dk  
t] 

- “technology” đƣợc phát âm thành 3 cách: 

gmH8FoF]pu  [t„ek  no lo ji]; gm8FoF]puj  [t„ek^ no lo 

ji^]; gm8FoF]pu  [t„ek^ no lo ji] 

- “furniture” đƣợc phát âm thành 2 cách: 

gaviNobg0hviN  [f ni  c^]; gaviNobg0viN  [f ni  c] 

- “technic” đƣợc phát âm thành 2 cách: 

gmH8ob8  [t‘ek  nik  ];  gmH8sobd  [t„ek  nik] 
- “factor” đƣợc phát âm thành 2 cách: ca8gmvt  

[fk^ t„  ]; ca8gmv  [fk^ t„] 

-  “Newyork” đƣợc phát âm thành 2 cách: 

ob;phviNd  [niu jk  ]; ob;spviNd  [niu  jk] 
- “Europe” đƣợc phát âm thành 2 cách: 

p6Fix  [ju   rop^]; p6Fsix  [ju   rop], v.v… 

Những biến đổi về ngữ âm đƣợc thể hiện 

ở các đơn vị ngữ âm khác nhau nhƣ: 

- Có những khác nhau về phụ âm, ví dụ: 

gay  gdpN [ ke ]; share c=iN [ c„ ]; zoo : ̂[ su ]; score 

l8viN [ să k„ ]; slum l]y, [ să lăm  ]; group di6Ux [ 

krup  ]; lift ]ba9N [ lip  ];  plastic  a]kl9bd [ p„lat   tik ] 
- Có những khác nhau về nguyên âm, ví dụ:  

day gfpN [ de ]; pay  grpN  [p„e]; spray lgxipN [ să pre]; 

goal Fd]N [ ko ]; show  F=;N  [ c„o ]; toe Fm [ t„o ] 

- Tiếng Thái Lan là thứ tiếng có thanh điệu 

với tổng số thanh điệu là 5 thanh. Khi vay 

mƣợn tiếng Anh là thứ tiếng không có thanh 

điệu, ngƣời Thái Lan đã có những cách phát 

âm các từ tiếng Anh theo nhiều cách khác 

nhau nhƣ đã nói trên đây. Ngoài ra chúng ta 

còn thấy có nhiều từ tiếng Anh đã đƣợc “gán” 

thêm thanh điệu, chẳng hạn nhƣ: 

state lg99 [ să  tet ]; credit g8ifb9 [ k„re dit ]; battery 

c[U9g9viuj [ bt  t ri^ ]; summer :y,g,jviN [ săm m^ ]; soup 

:6x [ sup  ]; note Foh9 [ not  ]; boy [Jvp [ bi  ]; dinosaur 

wfFoglkiN [ dăi no său  ] 
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Trong số các thanh này, ngƣời Thái Lan rất 

hay sử dụng thanh Thô
4
 để đặt vào âm tiết sau 

cùng. Chính vì vậy ta rất hay gặp những cách 

phát âm các từ đa âm tiết của tiếng Anh có 

các thanh Thô ở âm tiết cuối cùng nhƣ sau: 

cherry g=viNiuj [ c„ ri^ ]; cookie 86dduh [ k„uk  ki^ ]; 

dinner fbogojviN [ din n^ ]; legation ]bgd=yjo [ li  ke c„ăn^ ]; 

doctor  fvdg9hviN [ dk t^ ]; technology gm8FoF]puj [ t„ek  no 

lo ji^ ] 

Là thứ tiếng chịu ảnh hƣởng rất sâu sắc 

tiếng Pali - Sanskrit, tiếng Thái Lan trong khi 

vay mƣợn tiếng Anh đã không hoàn toàn sử 

dụng vốn từ mới mà tiếng Anh có thể cung 

cấp. Có nhiều từ tiếng Anh với những ý nghĩa 

mới biểu thị các sự vật, hiện tƣợng và khái 

niệm mới khi đƣợc ngƣời Thái biết đến đã 

đƣợc ngƣời Thái chuyển thành từ Pali - 

Sanskrit Thái. ví dụ: 

journal ;kilki [ an ră  san  ];  air conditioner 

g8injv'xiy[vkdkL [k„r^ prăp a kat]; evolution ;b;y<okdki  

[i   ăt  ta na kan]; culture  ;y<oTii, [ ăt t„a nă  t„ăm 

]; bank  Tok8ki [ t„a na k„an ]; secretary  g]-kTbdki [ le k„a 

t„i  kan];  hospital  Fi'rpk[k] [ ro p„ă  ja ban]; 

university  ,sk;bmpk]yp  [mă  ha  i  t„ă  ja lăi ], v.v… 

Đây là xu hƣớng rất đáng khuyến khích và 

đƣợc ngƣời Thái lựa chọn nhằm làm tăng 

thêm vốn từ Thái của mình mà không cần 

phải vay mƣợn hoàn toàn các từ ngữ của tiếng 

Anh. Chính vì vậy mà đã có những từ tiếng 

Anh khi vào tiếng Thái Lan, ban đầu đƣợc sử 

dụng hoàn toàn, nhƣng sau đó đã đƣợc thay 

thế bằng một từ Pali - Sanskrit Thái mới và 

những từ đƣợc thay vào này đã trở thành 

những từ đƣợc sử dụng nhiều hơn cả. Ví dụ: 

copy legok [ săm  nău ] “cóp-py”;  diploma  

xitdkLoup[y9i [pră kat ni jă  băt ] “bằng cấp”; 

telephone FmiLyrmN [ t„o ră  săp ] “điện thoại”; school 

Fi'giupo [ro rien] “trƣờng học”, v.v… 

Hiện nay các từ tiếng Anh đã ngày càng 

xâm nhập vào tiếng Thái Lan. Trong nói 

                                         
4  Thanh này không có trong tiếng Việt và tôi xin 
dùng kí hiệu phiên âm là  ^.  

năng hàng ngày ngƣời Thái Lan, nhất là 

những ngƣời có học vấn và lớp trẻ, đã hay 

xen các từ tiếng Anh vào trong lời nói của 

mình. Cách nói này thậm chí có xu hƣớng 

trở thành mốt thời thƣợng của ngƣời Thái 

Lan. Mặc dù tiếng Anh có ảnh hƣởng sâu 

rộng đến nhƣ vậy nhƣng ngƣời Thái Lan khi 

viết vẫn rất ít khi viết các từ tiếng Anh theo 

cách viết của tiếng Anh mà viết theo con chữ 

và cách viết của Thái Lan. Đi trên đƣờng 

phố ở Thái Lan chúng ta thấy rất nhiều bảng 

hiệu và quảng cáo, nhƣng hầu hết các bảng 

đó đều viết bằng chữ Thái Lan. Ngay đến 

những bảng hiệu đƣợc quảng cáo hay đƣợc 

chỉ dẫn nếu có những từ tiếng Anh thì đều 

đƣợc phiên ra bằng chữ Thái Lan. Ngƣời 

Thái Lan rất có ý thức giữ gìn chữ viết của 

mình mặc dù họ là những ngƣời rất nhạy bén 

và thức thời trƣớc những cái mới. Đó là đặc 

điểm rất đặc biệt của ngƣời Thái Lan. 
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